
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm giữa thôn Đường Hồng , Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

13/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  NỘI THẤT HOME3D

0110385747

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá)

4610

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng 
nôi thất tương tự; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa 
được phân vào đâu.

4649

7. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

8. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

9. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

10. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  NỘI THẤT HOME3D
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOME3D FURNITURE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOME3D FURNITURE CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 097.1990.
Email: noithathome3d@gmail.com        

          
noithathome3d.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

22. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

23. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

24. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

25. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

26. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

27. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
( Loại trừ hoạt động sản xuất huy hiệu và huân chương quân 
đội)

2599

28. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

31. Cơ sở lưu trú khác 5590

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

33. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

34. Dịch vụ ăn uống khác 5629

35. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

36. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

37. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

38. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

39. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

40. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

41. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ HUYỀN 

Việt 
Nam

thôn Đường Hồng, Xã 
Thanh Đa, Huyện 
Phúc Thọ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

320.000.000 32,000 001194036993

2TRẦN 
MẠNH 
HÙNG 

Việt 
Nam

thôn Đường Hồng, Xã 
Thanh Đa, Huyện 
Phúc Thọ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

510.000.000 51,000 001090034944

3NGUYỄN 
HỮU ĐIỆP  

Việt 
Nam

Tổ 5, Phường Phúc 
La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

170.000.000 17,000 001087022703

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001090034944
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: thôn Đường Hồng, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: thôn Đường Hồng, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN MẠNH HÙNG           Nam

17/12/1990 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 
về Trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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